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	65
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	SUPER USA – ENZYM
	TCCS 03:2013/RTD
	1839-8/18-CNVN-ĐTV2
	SUPER USA ENZYM
	SUPER USA ENZYM; SIÊU MEN SACCHA; SUPER MEN; MEN USA-THẢO DƯỢC; BIO-USA ZYM

	66
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	ALL - LAC
	TCCS 26:2013/RTD
	Danh mục sau Thông tư 26
	ALL-LAC
	ALL-LAC; ALL-LAC SIÊU MEN; SUPER-LACTO; BIO ALL-LAC; PRO ALL-LAC

	67
	Thức ăn bổ sung vitamin (C, K3)cho gia súc, gia cầm
	GLUCO - K.C
	TCCS 28:2013/RTD
	Danh mục sau Thông tư 26
	GLUCO-KC
	GLUCO-KC; GLUCO-KC THẢO DƯỢC; ĐIỆN GIẢI GLU-KC; ĐIỆN GIẢI-KC THẢO DƯỢC; STRESS GLU-KC

	68
	Thức ăn bổ sung vitamin, axít amin cho gia súc, gia cầm
	SUPER VITAMIN-TĂNG TỐC
	TCCS 70:2023/RTD
	26424-9/23-CNVN-ĐTV2
	SUPER VITAMIN-TĂNG TỐC
	TĂNG TỐC; SIÊU TĂNG TỐC; VITA-TĂNG TỐC; SUPER-TĂNG TỐC; SUPER-VITA

	69
	Thức ăn bổ sung vitamin, axít amin cho gia súc, gia cầm
	RTD-ACEMIN PLUS +
	TCCS 71:2023/RTD
	26420-9/23-CNVN-ĐTV2
	RTD-ACEMIN PLUS +
	RTD-ACEMIN PLUS +; AMINO TĂNG LỰC NHÂN SÂM; SUPER VỖ BÉO; ACEMIN-NHÂN SÂM; VỖ BÉO ACEMIN PLUS+

	70
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	ĐIỆN GIẢI - C
	TCCS 05:2017/BV
	3706-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	71
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	DEL-STRESS
	TCCS 08:2017/BV
	3705-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	72
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CALCIUM - PLUS
	TCCS 15:2017/BV
	3704-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	73
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	BV-BIOTIN
	TCCS 02:2017/BV
	3703-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	74
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	BV- BỔ GAN THẬN
	TCCS 04:2017/BV
	3702-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	75
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	POLYVET
	TCCS03: 2017/BV
	3701-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	76
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITA-MIX
	TCCS 01:2017/BV
	3700-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	77
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Vitamin C 20%
	TCCS 14: 2017/BV
	3699-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	78
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITA.BCOMPLEX
	TCCS 13: 2017/BV
	3698-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	79
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITA. ADE
	TCCS 16: 2017/BV
	3697-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	80
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia cầm
	Úm Gà - Vịt - Cút con
	TCCS 12: 2017/BV
	3696-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	81
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia cầm
	Super - Trứng
	TCCS 11: 2017/BV
	3695-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	82
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	PROBIOTICS
	TCCS 18:2017/BV
	3694-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	83
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	MUTIZYM
	TCCS 10:2017/BV
	3693-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	84
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin cho gia súc, gia cầm
	MUTIVITA - PLUS
	TCCS 17: 2017/BV
	3692-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	85
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	GLUCO K & C
	TCCS 09:2017/BV
	3691-11/18-CNVN-ĐT
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần thuốc thú y Bắc Việt 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
Địa chỉ sản xuất 
Nhà máy sản suất thuốc thú y Bắc Việt – Đạt chuẩn GMP - WHO 
Địa chỉ: Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
	Tên nhà sản xuất 
Công ty cổ phần Tập Đoàn Win pharma 
Địa chỉ trụ sở chính 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 
Địa chỉ sản xuất 
Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

	86
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	U200; BIO NC12,NC16, NC101; NC1900; R30; BASA01; EMIGA; E50; NC100; AC BANASA@68 ; NC01; NEO BANASA 01
	TCCS 03:2025/NC-HN
	64-6/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là các loại nguyên thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bacillus subtilis , hương sữa ( 3g/1000g), chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
	Thành phần nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là các loại nguyên thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bacillus subtilis , hương sữa (3g/1000g), chất mang (đường Dextrose, tinh bột, bột đá) vừa đủ 1000g.



